ĐỀ 3 ( 90 PHÚT )

Bài 1(2.0 điểm) Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
1. Tập hợp A =  [image: image2.png]{xeN|5 =x< 8]}



 có số phần tử là
A. 2


B. 3


C. 4



D. 5

2. Nếu [image: image4.png]


6  và b[image: image6.png]


 9 thì a + b chia hết cho
A. 2


B. 3


C. 6   



D.9              

3. Cho a = 23.3.52  và b = 22.32.5 thì BCNN(a;b) bằng

A. 22.3.5


B.23.3.52

C. 2.3.5


D. 23.32.52
4. Số nào sau đây là số nguyên tố?

	A. 51     
	B. 71      
	C. 81
	D. 91


5. Kết quả của phép tính 230 : 210 là:

	A. 220
	B.23 
	C. 210               
	D. 120


6. Kết quả của phép tính (-11)+ (-9) là:

	A. 20     
	B. -2      
	C. -20
	D. 2


7. Chọn câu đúng trong các phát biểu sau:

A. Hai tia Ox, Oy chung gốc thì đối nhau.

B. Hai tia Ox, Oy tạo thành đường thẳng xy thì đối nhau.

C. Nếu A, B, C thẳng hàng thì AB + BC = AC.

D. Trong 3 điểm có 1 và chỉ 1 điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

8. Trên tia Om lấy điểm A sao cho OA = 6m. Gọi I là điểm nằm giữa O và A sao cho 
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. Kết luận nào sau đây không đúng

A. OI + IA = OA       B. IA = 3cm     C. I là trung điểm của OA     D. OI > IA
Bài 2 (1.5 điểm): Thực hiện phép tính
a) 23.134 – 34.23                                    b) (-297) + 630 + 297 + (-330)
c) 102 – 60: (56 : 54 – 3.5)
Bài 3: (2.0 điểm) Tìm số nguyên x  biết:

a) 75 : x = (-5) + 20                           b) 5x+5 – 20170 = 23.3
Bài 4 (1.5 điểm): Cô giáo muốn chia 48 bút bi, 36 quyển vở, 24 thước kẻ thành các phần thưởng sao cho mỗi phần thưởng có số bút và số vở như nhau. Hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu phần thưởng? Khi đó, mỗi phần thưởng có bao nhiêu bút bi, bao nhiêu vở, bao nhiêu thước kẻ?
Bài 5 (2.0 điểm)

Trên tia Ox lấy hai điểm M, N sao cho OM = 2cm, ON = 5cm.

a)  Trong ba điểm O, M, N, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

b)  Tính độ dài MN?

c) Vẽ tia Ox’ là tia đối của tia Ox. Lấy điểm D trên tia Ox’ sao cho OD = 1cm. Điểm M có là trung điểm của đoạn thẳng ND không? Vì sao?

Bài 6: (1.0 điểm) So sánh hai lũy thừa: 19920 và 201715

ĐÁP ÁN
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1


	Trả lời đúng mỗi ý được 0.25đ

Câu hỏi

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

B

B

D

B

A

C

B

D


	TS: 2.0



	2
	Tính đúng mỗi câu được 0.5 điểm

a) 2300               b) 300                 c) 94
	TS: 1.5



	3
	Mỗi câu làm đúng được 1.0 điểm

a) x = 5
b) x = -3


	TS: 2.0



	4
	Khẳng định số phần thưởng nhiều nhất là ƯCLN của 48,36,24 

ƯCLN(48;36;24)=12

Vậy có thể chia được nhiều nhất 12 phần thưởng
Tính được mỗi phần thưởng có: 4 bút, 3 vở, 2 thước kẻ.
	TS: 1.5

0.5

0.5

0.25

0.25

	5
	a) Vẽ hình đúng 

Khẳng định M nằm giữa O và N có giải thích

b) Tính được MN = 3cm có căn cứ

c) Tính được MD= 3cm 

Đưa ra đủ căn cứ và kết luận M là trung điểm ND
	TS: 2.0

0.5

0.5

0.5

0.25

0.25

	6
	19920 < 20020 = (8.25)20 = (23.52)20 = 260.540
201715 > 200015 = (16.125)15 = (24.53) = 260.545
Suy ra: 19920 < 201715
	TS: 1.0

0.25

0.25

0.5
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